SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
Câu 1:  Loài rận sống trên da chó và hút máu chó để nuôi sống cơ thể là biểu hiện của mối quan hệ sinh thái nào sau đây?

A. Cộng sinh
B. Kí sinh - vật chủ
C. Hội sinh
D. Hợp tác
Câu 2: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen trong quần thể?

A. Di - nhập gen

B. Các yếu tố ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Giao phối không ngẫu nhiên
Câu 3: Động vật nào sau đây có dạ dày chia làm 2 phần rõ rệt là dạ dày tuyến và dạ dày cơ?

A. Bò
B. Cá
C. Ngựa
D. Gà
Câu 4: Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là:

A. Ligaza
B. ADN pôlimeraza
C. Restrictaza
D. ARN pôlimeraza
Câu 5: Trong tế bào, phân tử nào sau đây được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã ở ribôxôm?

A. ADN
B. tARN
C. mARN
D. tARN.
Câu 6: Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể sinh vật?

A. Các cây thông cạnh tranh nhau về ánh sáng và chất dinh dưỡng.


B. Quan hệ hợp tác giữa chim sáo và trâu rừng.


C. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ trong rừng.

D. Chó rừng săn mồi theo đàn
Câu 7: Trong cấu trúc của hệ sinh thái, thực vật được xếp vào nhóm:

A. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 
B. Sinh vật sản xuất


C. Sinh vật phân giải

D. Sinh vật tiêu thụ bậc 1
Câu 8: Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây không diễn ra trong nhân tế bào?

A. Nhân đôi ADN.

B. Dịch mã.

C. Phiên mã tổng hợp mARN.
D. Phiên mã tổng hợp tARN.
Câu 9: Trong một quần thể thực vật ở cạn, thời điểm khảo sát người ta đếm được trung bình có 13 cá thể/m2, em hãy cho biết chỉ số trên đang đề cập đến đặc trưng nào sau đây của quần thể?

A. Tăng trưởng của quần thể
B. Sự phân bố cá thể của quần thể

C. Kích thước của quần thể
D. Mật độ cá thể của quần thể
Câu 10: Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng, người ta có thể gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng nào sau đây?

A. Mất đoạn nhỏ
B. Đảo đoạn
C. Lặp đoạn
D. Chuyển đoạn
Câu 11: Nhân tố sinh thái nào sau đây không phải là nhân tố sinh thái vô sinh ?

A. Động vật ăn thịt
B. Ánh sáng
C. Nhiệt độ
D. Độ ẩm
Câu 12: Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể?

A. Dị đa bội.
B. Đảo đoạn.
C. Lệch bội.
D. Đa bội.
Câu 13: Trong hệ dẫn truyền tim, bộ phận nào sau đây có vai trò tự động phát xung điện?

A. Nút nhĩ thất
B. Bó His
C. Nút xoang nhĩ
D. Mạng puốc kin
Câu 14: Ở một loài thực vật, cơ thể có kiểu gen Aabb khi giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1.
Câu 15: Trong quá trình tiến hóa, các tế bào sơ khai được hình thành trong giai đoạn nào sau đây?

A. Tiến hóa sinh học

B. Tiến hóa lớn

C. Tiến hóa hóa học

D. Tiến hóa tiền sinh học
Câu 16: Một quần thể có thành phần kiểu gen là: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa. Tần số alen a của quần thể này là bao nhiêu?

A. 0,6.
B. 0,4.
C. 0,3.
D. 0.5.
Câu 17: Phép lai P: ♀XAXa 
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 ♂XaY, thu được F1. Biết rằng trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử đực diễn ra bình thường. Theo lí thuyết, trong số các cá thể F1, có thể xuất hiện cá thể có kiểu gen nào sau đây?

A. XAXAXA.
B. XaXAY
C. XAXaXa
D. XaXaY.
Câu 18: Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người, theo lí thuyết phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp.

B. Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không mang gen.

C. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen.
D. Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.
Câu 19: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Một hợp tử chứa 25 nhiễm sắc thể, theo lí thuyết hợp tử này có thể phát triển thành thể đột biến nào sau đây?

A. Thể tam bội.
B. Thể ba.
C. Thể tứ bội.
D. Thể một.
Câu 20: Ở một loài lưỡng bội có bộ nhiễm sắc thể 2n = 16. Số nhiễm sắc thể có trong mỗi tế bào ở thể một của loài này là:

A. 15.
B. 8.
C. 24.
D. 17.
Câu 21: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỷ lệ giao tử Ab được tạo ra là:

A. 25%
B. 40%
C. 10%
D. 20%
Câu 22: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho F1 có tỉ lệ kiểu hình là 3 quả đỏ : 1 quả vàng?

A. AA 
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 aa
B. AA 
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 Aa
C. Aa 
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D. Aa 
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Câu 23: Loại bông trồng ở Mỹ có bộ nhiễm sắc thể 2n = 52, trong đó có 26 nhiễm sắc thể lớn và 26 nhiễm sắc thể nhỏ được hình thành từ loài bông châu Âu có bộ nhiễm sắc thể 2n = 26 gồm toàn nhiễm sắc thể lớn và loài bông hoang dại ở Mỹ có bộ nhiễm sắc thể 2n = 26 gồm toàn nhiễm sắc thể nhỏ bằng con đường lai xa kèm đa bội hóa. Theo lí thuyết, đặc điểm nào sau đây không đúng với loài bông hồng ở Mỹ?

A. Mang vật chất di truyền của loài bông châu Âu và loài bông hoang dại ở Mỹ


B. Trong tế bào sinh dưỡng, các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng. 

C. Có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen.

D. Không có khả năng sinh sản hữu tính.
Câu 24: Một loài động vật, biết tính trạng màu mắt do gen nằm trong ti thể quy định. Tiến hành lại thuận và lai nghịch cho kết quả như sau:
Lai thuận:  ♂ Mắt đỏ 
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 ♀Mắt trắng 
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  F1 có 100% cá thể mắt trắng.
Lai nghịch: ♂Mắt trắng 
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 ♀Mắt đỏ 
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 F1 có 100% cá thể mắt đỏ.
Nếu cho con đực F1 ở phép lai nghịch giao phối với con cái F1 ở phép lai thuận, thu được F2. Theo lí thuyết, số cá thể mắt trắng ở F2 chiếm tỉ lệ:

A. 25%.
B. 100%
C. 50%.
D. 0%.
Câu 25: Giả sử một đoạn nhiễm sắc thể có 5 gen I, II, III, IV, V được phân bố ở 5 vị trí. Các điểm a, b, c, d, e, g là các điểm trên nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?
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A. Nếu xảy ra đột biến mất một cặp nuclêôtit ở gen II thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của các gen II, III, IV và V.


B. Nếu bị mất 1 cặp nuclêôtit ở vị trí b thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của 4 gen. 

C. Khi phiên mã, enzym ARN pôlymeraza sẽ trượt từ gen I đến hết gen V.

D. Nếu đảo đoạn ae thì sẽ làm thay đổi trật tự sắp xếp của 4 gen.
Câu 26: Năm 1928, Kapetreco đã tiến hành lại cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) tạo ra được loại cây mới có rễ là cải củ còn phần trên cho cải bắp. Hầu hết các cây lai khác loài được tạo ra này đều bất thụ, một số cây lại hữu thụ do ngẫu nhiên đột biến xảy ra làm tăng gấp đôi bộ nhiễm sắc thể con lai (con lai chứa 18 nhiễm sắc thể của cải bắp và 18 nhiễm sắc thế của cải củ). Như vậy, loài mới đã được tạo ra bằng con đường:

A. Bằng tự đa bội

B. Bằng cách li sinh thái

C. Bằng lại xa và đa bội hóa
D. Bằng cách li địa lí
Câu 27: Trong các biện pháp kỹ thuật sau đây, có bao nhiêu biện pháp giúp bộ rễ cây phát triển tốt?
(1). Phơi ải đất, cây sâu, bừa kĩ.
(2). Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.

(3). Giảm bón phân vô cơ và hữu cơ cho đất.

(4). Vun gốc và xới đất cho cây.


A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 28: So sánh cấu trúc chuỗi hemôglôbin của người và các loài thuộc bộ khi người ta thu được kết quả sau đây:
	Loài
	Tinh tinh
	Gorila
	Vượn Gibbon
	Khỉ Rhesut

	Số axit amin giống với hemoglobin của người
	145/146
	143/146
	138/146
	146/146


Dựa vào kết quả trên, em hãy cho biết loài nào thuộc bộ Khỉ nêu trên có quan hệ họ hàng gần gũi nhất với người?

A. Tinh tinh
B. Khỉ Rhesut
C. Vượn Gibbon
D. Gôrila
Câu 29: Khi nói về ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến quá trình quang hợp ở thực vật, trong các phát biểu dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1). Cường độ quang hợp luôn tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.

(2). Quang hợp bị giảm mạnh và có thể bị ngừng trệ khi cây bị thiếu nước

(3). Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp thông qua ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp.

(4). CO2 ảnh hưởng đến quang hợp vì CO2 là nguyên liệu của pha tối.


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 30: Ở một loài thực vật, tình trạng hình dạng quả do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B quy định quả dẹt; khi chỉ có một trong hai alen trội A hoặc B quy định quả tròn; khi không có alen trội nào quy định quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do cặp gen D, d quy định; alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, kiểu gen của P có thể là?

A. 
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Câu 31: Giả sử lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật G, H, I, K, L, M, N, O, P, được mô tả bằng sơ đồ ở hình bên. Cho biết loại G là sinh vật sản xuất và các loài còn lại đều là sinh vật tiêu thụ.
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Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về lưới thức ăn này?
(1). Quan hệ giữa loài N và loài L là quan hệ cạnh tranh khác loài.

(2). Loài L tham gia vào 3 chuỗi thức ăn khác nhau.

(3). Loài N, M, H thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

(4). Tổng năng lượng tích lũy của loài N luôn lớn hơn tổng năng lượng tích lũy của loài O và loài P.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 32: Cho biết tính trạng màu quả do 2 cặp gen Aa và Bb quy định; Tính trạng kích thước quả do cặp gen Dd quy định. Cho cây quả to, màu đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 có 40,5% cây quả to, màu đỏ: 15,75% cây quả nhỏ, màu đỏ: 34,5% cây quả to, màu vàng : 9,25% cây quả nhỏ, màu vàng. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả đực và cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, ở đời F1 có tối đa bao nhiều kiểu gen quy định kiểu hình quả to, màu đỏ?

A. 7
B. 12
C. 10
D. 5
Câu 33: Hình bên mô tả sự biến động số lượng cá thể của quần thể thỏ (con mồi) và số lượng cá thể của quần thể mèo rừng Canada (sinh vật ăn thịt). Phân tích hình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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(1). Nếu số lượng thỏ đang tăng thì chắc chắn số lượng mèo rừng cũng đang tăng và khi số lượng thỏ đang giảm thì số lượng mèo rừng cũng đang giảm.

(2). Khi kích thước quần thể mèo rừng đạt tối đa thì kích thước quần thể thỏ giảm xuống, mức tối thiểu.

(3). Khi kích thước quần thể thỏ đạt tối đa thì kích thước quần thể mèo rừng cũng đạt mức tối đa

(4). Số lượng cá thể của quần thể thỏ luôn lớn hơn số lượng cá thể của quần thể mèo rừng.


A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 34: Một loài thực vật, tính trạng màu sắc quả do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả gen A và B thì quy định quả đó, chỉ có A hoặc B thì quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,6; B = 0,2.
Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Số loại kiểu gen của quần thể là 9 kiểu gen.

(2). Tỉ lệ kiểu hình của quần thể là 30,24% đỏ : 59,52% vàng : 10,24% xanh.

(3). Lấy ngẫu nhiên một cây quả vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là 37/93.

(4). Lấy ngẫu nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/21.


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Câu 35: Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong, trước hết là rêu. Rêu phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng cho đất, tạo thuận lợi cho cỏ xuất hiện và phát triển. Theo thời gian, dần dần trảng cây bụi, cây thân gỗ xuất hiện và cuối cùng sẽ hình thành nên rừng nguyên sinh. Dựa vào các thông tin trên, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Theo thời gian, tính đa dạng về loài ngày càng tăng.

(2). Kết quả của quá trình trên có thể hình thành nên quần xã ổn định (quần xã đỉnh cực).

(3). Quá trình trên là diễn thế sinh thái nguyên sinh.

(4). Theo thời gian, ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 36: Gen A có chiều dài 510 nm bị đột biến điểm trở thành alen a. Nếu alen a có 3721 liên kết hidro thì theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Nếu alen a có chiều dài 510,34 nm thì chứng tỏ đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit.

(2). Nếu alen A có tổng số 3720 liên kết hidro thì chứng tỏ đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.

(3). Nếu alen a có 779 số nuclêôtit loại T thì chứng tỏ alen a dài 510 nm.

(4). Nếu alen a có 721 số nuclêôtit loại X thì chứng tỏ đây là đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 37: Ở ruồi giấm, hai gen B và V cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong đó B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen; V quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt. Gen D nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ở đoạn không tương đồng quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng. Cho ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng (P), thu được F1 có 100% cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Các cá thể F1 giao phối tự do, thu được F2. Ở F2, loại ruồi đực có thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 1,25%. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, ở F2, kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỷ lệ:

A. 50%.
B. 26,25%.
C. 52,5%.
D. 70%.
Câu 38: Ở cà chua, gen A quy định thân cao, gen a quy định thân thấp; gen B quy định quả đỏ, gen b quy định quả vàng. Hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho phép lai P: AaBb 
[image: image18.wmf]´

 AaBb. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen Aabb được dự đoán ở F1 là?

A. 1/8
B. 1/16
C. 3/8
D. 1/4
Câu 39: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả 2 bệnh di truyền ở người, trong đó có một bệnh do gen nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không có đột biến mới xảy ra ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng 13-14 sinh đứa con đầu lòng bị hai bệnh là bao nhiêu?
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A. 1/80.
B. 9/20.
C. 17/32.
D. 63/80.
Câu 40: Một quần thể ngẫu phối có tần số kiểu gen là 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1). Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì ở F1 có 84% số cá thể mang alen A

(2). Nếu có tác động của nhân tố đột biến thì chắc chắn sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

(3). Nếu có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì alen a có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.

(4). Nếu chỉ chịu tác động của dị - nhập gen thì có thể sẽ làm tăng tần số alen A


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.B
	2.D
	3.D
	4.A
	5.C
	6.D
	7.B
	8.B
	9.D
	10. A

	11.A
	12.B
	13.C
	14.C
	15.D
	16.A
	17.C
	18.C
	19.B
	20.A

	21.C
	22.D
	23.D
	24.B
	25.D
	26.C
	27.A
	28.A
	29.C
	30.C

	31.A
	32.C
	33.C
	34.C
	35.C
	36.D
	37.C
	38.A
	39.A
	40.A


Câu 1 (NB):
Phương pháp:
	Hỗ trợ
(Không có loài nào bị hại)
	Đối kháng
(Có ít nhất 1 loài bị hại)

	Cộng sinh
	Hợp tác
	Hội sinh
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Ức chế cảm nhiễm
	Sinh vật ăn sinh vật

	+ +
	+ +
	+ 0
	--
	+ -
	0 -
	+ -

	Chặt chẽ
	
	
	
	
	
	

	(+): Được lợi; (-) bị hại


Cách giải:
Loài rận sống trên da chó và hút máu chó để nuôi sống cơ thể là biểu hiện của mối quan hệ kí sinh - vật chủ.
Chọn B.
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen trong quần thể. 
Chọn D.
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Dạ dày tuyến và dạ dày cơ có ở chim.
Cách giải:
Gà có dạ dày chia làm 2 phàn rõ rệt là dạ dày tuyến và dạ dày cơ. 
Chọn D.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Tạo ADN tái tổ hợp theo 3 bước là:
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Cách giải:
Trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp, enzim được sử dụng để gắn gen cần chuyển với thể truyền là: Ligaza 
Chọn A.
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
Phân loại: Có 3 loại ARN
+ mARN - ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.
+ tARN - ARN vận chuyển: vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit
+ rARN - ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.
Cách giải:
mARN được sử dụng làm khuôn cho quá trình dịch mã.
Chọn C.
Câu 6 (NB):
Phương pháp:
Các mối quan hệ trong QT
+ Hỗ trợ: Chống lại kẻ thù, săn mồi, liền rễ ở thực vật,...
+ Cạnh tranh: Nguồn thức ăn, bạn tình, chỗ ở, ánh sáng,...
Cách giải:
Chó rừng săn mồi theo đàn là ví dụ về mối quan hệ hỗ trợ trong quần thể.
B,C mối quan hệ khác loài A cạnh tranh cùng loài.
Chọn D.
Câu 7 (NB):
Phương pháp:
Cấu trúc HST
+ Sinh vật sản xuất: Thực vật, VSV tự dưỡng.
+ Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật 
+ Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm, SV ăn mùn bã 
Cách giải:
Trong cấu trúc của hệ sinh thái, thực vật được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất. 
Chọn B.
Câu 8 (TH):
Phương pháp:
Nhân đôi, phiên mã có thể xảy ra trong nhân hoặc tế bào chất.
Dịch mã diễn ra trong tế bào chất.
Cách giải:
Ở tế bào nhân thực, quá trình dịch mã không diễn ra trong nhân tế bào.
Chọn B.
Câu 9 (NB):
Trong một quần thể thực vật ở cạn, thời điểm khảo sát người ta đếm được trung bình có 13 cá thể/m2 
[image: image21.wmf]®

 Đây là mật độ cá thể của quần thể.
Chọn D.
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
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Cách giải:
Để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ở một số giống cây trồng, người ta có thể gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể dạng mất đoạn nhỏ.
Chọn A.
Câu 11 (NB):
Phương pháp:
Nhân tố sinh thái
+ Vô sinh: Ánh sáng nhiệt độ, độ ẩm...
+ Hữu sinh: Sinh vật, các mối quan hệ.
Cách giải:
Động vật ăn thịt là nhân tố hữu sinh, các nhân tố còn lại là nhân tố vô sinh. 
Chọn A.
Câu 12 (NB):
Phương pháp:
Đột biến cấu trúc NST sẽ làm thay đổi cấu trúc NST.
ĐB cấu trúc NST gồm: đảo đoạn, mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn.
Cách giải:
Đột biến đảo đoạn là đột biến cấu trúc NST không ảnh hưởng tới cấu trúc của NST.
Chọn B.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Hệ dẫn truyền tim bao gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin.
- Hoạt động của hệ dẫn truyền: Nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện. Cứ sau một khoảng thời gian nhất định, nút xoang nhĩ lại phát xung điện. Xung điện lan ra khắp cơ tâm nhĩ làm tâm nhĩ co, sau đó lan đến nút nhĩ thất, đến bó His rồi theo mạng Puôckin lan ra khắp cơ tâm thất làm tâm thất co.
Cách giải:
Trong hệ dẫn truyền của tim, nút xoang nhĩ có khả năng tự phát xung điện lan ra khắp cơ.
Chọn C.
Câu 14 (NB):
Phương pháp:
Một cơ thể có n cặp gen dị hợp giảm phân tạo 2n loại giao tử 
Cách giải:
Cơ thể Aabb dị hợp 1 cặp gen, giảm phân tạo 2 loại giao tử: Ab và ab.
Chọn C.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
Tiến hóa hóa học
+ Khí quyển của trái đất nguyên thuỷ chưa có O2
+ Ngày nay, không diễn ra tiến hoá hoá học vì thiếu những điều kiện lịch sử cần thiết.
+ Vật chất di truyền đầu tiên được lưu trữ trên ARN.
+ Thí nghiệm của Milơ (1953) chứng minh: Hợp chất hữu cơ có thể được hình thành từ chất vô cơ theo phương thức hóa học.
Tiến hóa tiền sinh học
+ Hình thành nên các tế bào sơ khai, sau đó hình thành nên những tế bào sống đầu tiên
Tiến hóa sinh học: Hình thành các loài sinh vật như ngày nay 
Cách giải:
Sự hình thành các tế bào sơ khai (protobiont) trên Trái Đất diễn ra ở giai đoạn tiến hoá tiền sinh học.
Chọn D.
Câu 16 (TH):
Phương pháp:
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa 
Tần số alen 
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Cách giải:
Quần thể có thành phần kiểu gen : 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa
Tần số alen 
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Chọn A.
Câu 17 (TH):
Phương pháp:
Xác định các loại giao tử ở 2 bên 
[image: image25.wmf]®

 các kiểu gen có thể có.
Cách giải:
Phép lai P: ♀XAXa 
[image: image26.wmf]´

 ♂XAY
Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể giới tính không phân li trong giảm phân I 
[image: image27.wmf]®

tạo giao tử XAXa; O 
Giới đực tạo giao tử Xa; Y

[image: image28.wmf]®

Có thể xuất hiện các kiểu gen XAXaXa; XA; XAXaY; Y 
Chọn C.
Câu 18 (TH):
Phương pháp:
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Trên vùng tương đồng của NST X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp alen.
Trên vùng không tương đồng sẽ mang các gen riêng cho từng NST.
Cách giải:
Phát biểu đúng là C
B sai, trên vùng tương đồng các gen có cả ở NST X và Y 
A sai, trên vùng không tương đồng sẽ có các gen chỉ có ở NST X hoặc Y 
D sai, trên vùng tương đồng các gen có cả ở NST X và Y 
Chọn C.
Câu 19 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định bộ NST lưỡng bội của loài
Số nhóm gen liên kết bằng số NST có trong bộ đơn bội của loài
Bước 2: Xác định bộ NST của thể đột biến
Thể tam bội: 3n
Thể ba: 2n + 1
Thể tứ bội: 4n
Thể một: 2n - 1
Cách giải:
Số nhóm gen liên kết bằng số NST có trong bộ đơn bội của loài 
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 Có 12 nhóm gen liên kết 
[image: image31.wmf]®

 2n = 24. Thể đột biến có 25 NST = 2n + 1 
[image: image32.wmf]®

 thể ba.
Chọn B.
Câu 20 (NB):
Phương pháp:
Bộ NST của thể một: 2n -1
Cách giải:
Có 2n= 16
Thể một có 2n - 1 = 15 NST. 
Chọn A.
Câu 21 (TH):
Phương pháp:
Một cơ thể có kiểu gen 
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 giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.
+ Có HVG với tần số f tạo 4 loại giao tử:
GT liên kết: 
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Cách giải:
Cơ thể có kiểu gen 
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ab

 giảm phân đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20% 
[image: image37.wmf]®

 giao tử Ab là giao tử hoán vị = f/2 = 10%.
Chọn C.
Câu 22 (NB):
Phương pháp:
Một gen quy định 1 tính trạng, đời con phân li 3:1 
[image: image38.wmf]®

 P dị hợp tử về 1 cặp gen.
Cách giải:
Aa 
[image: image39.wmf]´

 Aa 
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 1AA:2Aa:1aa 
[image: image41.wmf]®

 KH: 3 quả đỏ : 1 quả vàng.
Chọn D.
Câu 23 (TH):
Phương pháp:
Lai xa và đa bội hóa tạo thể song nhị bội: mang bộ NST của 2 loài: 2nA + 2nB, có khả năng sinh sản hữu tính. Đa bội hóa tạo dòng thuần.
Cách giải:
Phát biểu sai về loài bông trồng ở Mỹ là D, loài bông này có khả năng sinh sản hữu tính vì các nhiễm sắc thể tồn tại thành từng cặp tương đồng.
Chọn D.
Câu 24 (TH):
Phương pháp:
Tính trạng do gen ngoài nhân quy định: Đời con có kiểu hình giống nhau và giống kiểu hình mẹ.
Cách giải:
Ta thấy đời con luôn có kiểu hình giống nhau và giống cá thể mẹ 
[image: image42.wmf]®

 tính trạng di truyền theo quy luật di truyền theo dòng mẹ.
Nếu cho con đực F1 ở phép lại nghịch giao phối với con cái F1 ở phép lại thuận (mắt trắng) 
[image: image43.wmf]®

 F2: 100% mắt trắng. 
Chọn B.
Câu 25 (TH):
A sai, đột biến xảy ra ở gen II thì chỉ ảnh hưởng tới cấu trúc của gen IV.
B sai, vị trí b thuộc vùng intron 
[image: image44.wmf]®

 nếu mất 1 cặp nucleotit thì cấu trúc của các gen không đổi. 
C sai, khi phiên mã ARN polimeraza sẽ trượt trên mạch mã gốc ở từng gen.
D đúng, nếu đảo đoạn ae thì trình tự của gen I, II, III, IV thay đổi.
Chọn D.
Câu 26 (NB):
Lai giữa bắp cải 
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 củ cải 
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 Lai xa
Đột biến làm tăng gấp đôi bộ NST 
[image: image47.wmf]®

 đa bội hóa.
Đây là con đường lai xa và đa bội hóa.
Chọn C.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Để rễ cây phát triển tốt thì đất cần đủ ẩm, thoáng khí.
Cách giải:
Cả 4 biện pháp trên đều giúp bộ rễ cây phát triển tốt.
Chọn A.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Số axit amin giống nhau của chuỗi hemoglobin càng cao thì mối quan hệ họ hàng càng gần gũi.
Cách giải:
Tinh tinh có số axit amin giống nhau so với chuỗi hemoglobin của người cao nhất nên có quan hệ họ hàng gần nhất với loài người.
Chọn A.
Câu 29 (TH):
Phương pháp:
[CO2] tăng 
[image: image48.wmf]®

 Iquang hợp tăng đến trị số bão hòa CO2, vượt qua trị số đó Iquang hợp giảm
Khi thiếu nước, cây chịu hạn có thể duy trì quang hợp ổn định hơn cây trung sinh và cây ưa ẩm
Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha sáng và pha tối quang hợp
Cách giải:
(1) sai, cường độ quang hợp sẽ tăng khi cường độ ánh sáng tăng, nhưng nếu cường độ ánh sáng quá cao, vượt qua điểm bão hòa ánh sáng thì cường độ quang hợp không tăng nữa có thể giảm xuống.
(2) đúng.

(3) đúng

(4) đúng.

Chọn C.
Câu 30 (VD):
Phương pháp:
Biện luận kiểu gen của P
+ Xét tỉ lệ kiểu hình từng tính trạng, kiểu hình chung của các tính trạng để xem có sự liên kết gen hay không 
+ Nếu có thì giả sử 2 cặp bất kì 

[image: image49.wmf]®

 Viết kiểu gen của P 
Cách giải:
- Cây quả dẹt, hoa đỏ tự thụ phấn 
[image: image50.wmf]®

 có quả dài; có hoa trắng 
[image: image51.wmf]®

 cây quả dẹt, hoa đỏ P dị hợp về 3 cặp gen: Aa,Bb, Dd
Neu các gen PLĐL thì tỷ lệ kểu hình phải là (9:6:1)(3:1)
[image: image52.wmf]¹

 đề bài 
[image: image53.wmf]®

 1 trong 2 gen quy định hình dạng và gen quy định màu sắc cùng nằm trên 1 cặp NST
Giả sử cặp gen Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST
Tỷ lệ quả dẹt hoa trắng (A-ddB-) = 3/16 
[image: image54.wmf]®

 A-dd =(3/16):0,75B- = 0,25 
[image: image55.wmf]®

 aabb = 0 
[image: image56.wmf]®

 Cây dị hợp đối và liên kết hoàn toàn
Kiểu gen của P: 
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Chọn C.
Câu 31 (TH):
(1) sai, quan hệ giữa loài N và loài L là quan hệ sinh vật ăn sinh vật.
(2) sai, loài L tham gia vào 4 chuỗi thức ăn (2 mũi tên đi vào 
[image: image58.wmf]´

 2 mũi tên đi ra).
(3) đúng.

(4) sai, chưa thể kết luận.
Chọn A.
Câu 32 (VD):
Phương pháp:
Quy ước gen, tìm quy luật di truyền.
Dựa vào tỉ lệ A-B-D-
[image: image59.wmf]®

 bbdd 
Sử dụng công thức
+ P dị hợp 2 cặp gen: B-D- = 0,5 + bbdd; B-dd/bbD - = 0,25 - bbdd 
+ Tính bd/bd 
[image: image60.wmf]®

 bd = ?
+ Tính f khi biết bd
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Cách giải:
Quy ước gen: A-B- quả đỏ, aaB-/A-bb/aabb quả vàng; D- quả to; d- quả nhỏ
Nếu các gen PLĐL thì F2 phải phân ly (9:7)(3:1)
[image: image61.wmf]¹

 đề bài 
[image: image62.wmf]®

 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST, giả sử cặp gen Bb và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST tưorng đồng
Tỷ lệ quả đỏ, to: A-B-D- = 0,405 
[image: image63.wmf]®

B-D- =0,405 : 0,75 =0,54 
[image: image64.wmf]®

 bbdd = 0,04 
[image: image65.wmf]®

 bd là giao tử hoán vị 
[image: image66.wmf]®

 f= 40%
P: 
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Kiểu hình quả to, màu vàng: A-B-D- có 10 kiểu gen vì A- có 2 kiểu gen (AA; Aa); B-D- có 5 kiểu gen 
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Chọn C.
Câu 33 (TH):
(1) sai, ở năm 1925, số lượng mèo tăng, số lượng thỏ giảm.
(2) đúng, vì thỏ là thức ăn của mèo rừng.
(3) sai, quần thể thỏ biến động trước quần thể mèo nên không đồng thời đạt tối đa.
(4) đúng, quần thể thỏ có tiềm năng sinh học cao hơn nên kích thước quần thể thỏ luôn lớn hơn kích thước quần thể mèo rùng Canada.
Chọn C.
Câu 34 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen a, b
Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền của quần thể
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Bước 3: Xét các phát biểu
Cách giải:
Tần số alen: A=0,6 
[image: image69.wmf]®

  a=0,4; B=0,2 
[image: image70.wmf]®

 b=0,8 
Cấu trúc di truyền của quần thể:
(0,36AA:0,48Aa:0,16aa)(0,04BB:0,32Bb:0,64bb)
(1) đúng, số loại kiểu gen là 9
(2) đúng, tỷ lệ kiểu hình của quần thể:
Đỏ: (1-0,16aa)(l-0,64bb)=0,3024 
Xanh: 0,16
[image: image71.wmf]´

 0,64=0,1024
Vàng: 1-0,3024-0,1024= 0,5952
(3) đúng. Tỷ lệ cây vàng thuần chủng là: AAbb + aaBB = 0,36AA
[image: image72.wmf]´

0,64bb+0,04BB
[image: image73.wmf]´

0,16aa =0,2368
Lấy ngẫu nhiên một cây quả vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là 
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(4) đúng. Lấy ngẫu nhiên một cây quả đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng
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Chọn C.
Câu 35 (TH):
Phương pháp:
Nguyên sinh: khởi đầu từ một môi trường chưa có sinh vật, kết thúc sẽ hình thành một quần xã ổn định.
Thứ sinh: Xảy ra ở môi trường đã có quần xã sinh vật, kết quả sẽ hình thành quần xã ổn định hoặc quần xã suy thoái.
Quần xã ổn định có số loài lớn, ổ sinh thái mỗi loài bị thu hẹp.
Cách giải:
Quá trình diễn ra: tro tàn núi lửa 
[image: image76.wmf]®

 tràng cỏ 
[image: image77.wmf]®

 rừng nguyên sinh 
[image: image78.wmf]®

Đây là diễn thế nguyên sinh.
(1) đúng, vì kết quả hình thành quần xã tương đối ổn định.
(2) đúng, vì đây là diễn thế nguyên sinh
(3) đúng.

(4) sai, do số loài tăng lên nên ổ sinh thái của mỗi loài bị thu hẹp.
Chọn C.
Câu 36 (VDC):
Phương pháp:
Sử dụng công thức
Số nucleotit trong gen: N = 2A + 2G; A=T; G=X
CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit 
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Liên kết hidro: H =2A+3G= N + G
	Dạng ĐB
	Thay thế 1 cặp
	Thêm 1 cặp
	Mất 1

	Chiều dải
	Không đổi
	Tăng 3,4
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	Giảm 3,4
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	N
	N
	N+2
	N-2

	Số LK hidro
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 Không đổi
A-T 
[image: image84.wmf]®

G-X
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 Tăng 1
G - X 
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A - T 
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 Giảm 1
	Tăng 1 cặp A-T  
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tăng 2 LK. Tăng 1 cặp G-X 
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tăng 3 LK.
	Giảm 1 cặp A-T 
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 giảm 2 LK. Giảm 1 cặp GX

[image: image91.wmf]®

giảm 3 LK.


Cách giải:
Số nucleotit của gen A là: 
[image: image92.wmf]A
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(1) đúng, nếu La = 510,34 nm
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 đột biến thêm 1 cặp nucleotit.
(2) đúng, đột biến làm tăng 1 liên kết hidro 
[image: image94.wmf]®

 thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.
(3) đúng. Ta có Ha = 2T+ 3X; T = 779 
[image: image95.wmf]®

 X = 721 
[image: image96.wmf]®

 Na = 2T+2X =3000 nucleotit 
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(4) đúng. Ta có Ha = 2T+ 3X; X = 721
[image: image98.wmf]®

 T = 799
[image: image99.wmf]®

 Na = 2T+2X =3000 nucleotit 
[image: image100.wmf]®

 đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
Chọn D.
Câu 37 (VD):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai P 
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 F1.
Dựa vào tỉ lệ B-vvXDY 
[image: image102.wmf]®

 B-vv
[image: image103.wmf]®

B-V- = 0,75 - B-vv 
Tính tỉ lệ B-V-D- 
Cách giải:
Đời con đồng hình 
[image: image104.wmf]®

 P thuần chủng: 
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Ở ruồi giấm, con đực không có HVG
Ruồi đực F2 thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 1,25%: B-vvXDY = 0,0125 
[image: image106.wmf]®

 B-vv= 0,05
[image: image107.wmf]®

bbvv=0,2 
= bv♀ 
[image: image108.wmf]´

 0,5bv♂  
[image: image109.wmf]®

 bv♀ =0,4; f= 0,2

[image: image110.wmf]®

B-V-=0,5 + bbvv = 0,7 
XD- = 0,75

[image: image111.wmf]®

kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỷ lệ: B-V-D-=0,7 
[image: image112.wmf]´

 0,75 =0,525.
Chọn C.
Câu 38 (TH):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
P: AaBb 
[image: image113.wmf]´

 AaBb 
[image: image114.wmf]®

 (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb) 
[image: image115.wmf]®

 Aabb = 2/4 
[image: image116.wmf]´

 1/4 = 1/8. 
Chọn A.
Câu 39 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền, quy ước gen 
Bước 2: Biện luận kiểu gen của người 13,14 
Bước 3: Tính yêu cầu của đề bài.
Cách giải:
Xét bệnh P: Bố mẹ 10 - 11 bình thường sinh ra con gái 15 bị bệnh 
[image: image117.wmf]®

 Bệnh do gen lặn trên NST thường.

[image: image118.wmf]®

bệnh Q do gen trên NST giới tính.
Quy ước: A- bình thường; a- bị bệnh P; B- bình thường; b- bị bệnh Q.
Người 14:
+ Có em gái 15: aa 
[image: image119.wmf]®

 P: Aa 
[image: image120.wmf]´

 Aa 
[image: image121.wmf]®

 14: 1AA:2Aa 
+ Có em trai 16: XbY 
[image: image122.wmf]®

 P: XBXb 
[image: image123.wmf]´

 XBY 
[image: image124.wmf]®

14: 1XBXB:1XBXb.

[image: image125.wmf]®

 Người 14: (1AA:2Aa)(1XBXB:1XBXb)
Người 13:
+ không bị bệnh Q: XBY
+ Bệnh P: Mẹ (8): Aa 
[image: image126.wmf]´

 bố (7) (1AA:2Aa) (tương tự người 14) 
[image: image127.wmf]«

 (1A:1a)(2A:1a) 
[image: image128.wmf]®

 người 13: 2AA:3Aa 
[image: image129.wmf]®

 Người 13: (2AA:3Aa)XBY
Xét cặp vợ chồng 13 - 14: (2AA:3Aa)XBY 
[image: image130.wmf]´

 (1AA:2Aa)(1XBXB:1XBXb) 
[image: image131.wmf]«

 (7A:3a)(1XB:1Y)  
[image: image132.wmf]´

 (2A:1a)(3XB:1Xb)

[image: image133.wmf]®

 XS sinh con đầu lòng bị 2 bệnh là: 
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Chọn A.
Câu 40 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: tính tần số alen của quần thể P
Bước 2: Tìm cấu trúc di truyền ở F1
Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA + 2pqAa +q2aa =1 
Bước 3: Xét các phát biểu.
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền. 
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
P: 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa
Tần số alen ở P: A = 
[image: image135.wmf]0,36

 = 0,6 
[image: image136.wmf]®

 a =0,4
(1) đúng, nếu không có tác động của nhân tố tiến hóa thì cấu trúc F1 giống P (vì đã đạt cân bằng di truyền) 
[image: image137.wmf]®

 Số cá thể mang alen A = 0,36 + 0,48 = 0,84
(2) sai, đột biến làm xuất hiện alen mới làm tăng tính đa dạng di truyền của quần thể.
(3) đúng, các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ bất kì alen nào.
(4) đúng.
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